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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: MÁY ĐIỆN 1

Mã số môn học: 2302022248
Thời gian mô đun: 240 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 92 giờ; Tự học: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học này học sau các môn học An toàn lao động, Mạch điện và môn học Đo lường điện.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề , thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện 
- Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện 
- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện.
- Quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.
- Tính toán được quấn máy biến áp công suất nhỏ.
- Chủ động lập kế hoạch, dự trù được vật tư, thiết bị.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc
 III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện.
	04
	04
	
	
	

	2
	Máy biến áp.
	38
	12
	25
	1
	28

	3
	Máy điện không đồng bộ.
	57
	20
	35
	2
	33

	4
	Máy điện đồng bộ.
	25
	10
	14
	1
	15

	5
	Máy điện một chiều.
	26
	12
	13
	1
	14

	
	Tổng
	150
	58
	87
	5
	90



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện		Thời gian: 4 giờ; Tự học 0 giờ
Mục tiêu:
- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện
- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện
- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy
- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc
Nội dung:					
	1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện.
	

	1.1. Lực từ.
	

	1.2. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
	

	1.3. Sức điện động cảm ứng khi dây dẫn chuyển động cắt từ trường.

	1.4. Tự cảm và hổ cảm.
	

	2. Định nghĩa và phân loại máy điện. 
	

	3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. 
	

	3.1. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện.
	

	3.2. Tính thuận nghịch của máy điện
	

	4. Sơ lượt về các vật liệu chế tạo máy điện
	

	5. Phát nóng và làm mát máy điện. 
	



Bài 1: Máy biến áp				Thời gian: 38  giờ; Tự học 28 giờ
Mục tiêu:
- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.
- Xác định được cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.
- Đấu máy biến áp vận hành song song các máy biến áp.
- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.
- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ 
- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung:					
	1.1. Khái niệm chung. 
	(Tự học 4 giờ)

	1.2. Cấu tạo của máy biến áp.
	

	1.3. Các đại lượng định mức của máy biến áp. 
	

	1.4. Nguyên lí làm việc của máy biến áp. 
	

	1.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của máy biến áp. 
	(Tự học 12 giờ)

	1.6. Các chế độ làm việc của máy biến áp. 
	

	Chế độ không tải.
	

	   Chế độ ngắn mạch.
	

	Chế độ có tải.
	

	1.7. Máy biến áp ba pha. 
	

	1.8. Sự làm việc song song của máy biến áp. 
	

	1.9. Các máy biến áp đặc biệt. 
	(Tự học 8 giờ)

	1.10. Quấn máy biến áp 1 pha cỡ nhỏ
	

	1.10.1. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha.
	

	Lấy số liệu dây quấn máy biến áp.
	

	Tháo lõi thép máy biến áp.
	

	Tháo dây cũ của máy biến áp.
	

	1.10.2 Thi công quấn bộ dây biến áp 1 pha.		
	

	Chuẩn bị khuôn.
	(Tự học 4 giờ)

	Quấn bộ dây.
	

	Hoàn chỉnh các đầu ra dây
	

	Lắp ghép.
	

	1.10.3 Chạy thử.
	



Bài 2: Máy điện không đồng bộ		Thời gian: 57 giờ; Tự học 33 giờ
Mục tiêu:
- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ
- Tính toán được các thông số của động cơ
- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây
- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung:				
	2.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ. 
	(Tự học 4 giờ)

	2.2. Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha. 
	

	2.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ. 
	

	2.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ.
	

	2.5. Mô hình toán và sơ đồ thay thế của động cơ điện không đồng bộ.
	(Tự học 12 giờ)

	2.6. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ.
	

	2.7. Mô men quay của động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.8. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.9. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ.
	(Tự học 8 giờ)

	2.10. Động cơ không đồng bộ một pha.
	

	2.11. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ.
	

	2.11.1. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha.
	

	2.11.2. Sơ đồ dây quấn động cơ không đồng bộ một pha.
	

	2.12 Đấu dây, vận hành động cơ
	

	       Kiểm tra quy ước các dây đầu, dây cuối
	

	       Đấu động cơ vào lưới điện
	

	       Kiểm tra các thông số: dòng điện, tốc độ
	

	2.13 Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ
	

	2.14 Quấn lại bộ dây stato động cơ không đồng bộ
	

	2.14.1. Tháo và vệ sinh động cơ.
	

	2.14.2. Khảo sát và vẽ lại sơ đồ dây quấn.	
	

	Xác định các số liệu ban đầu
	

	Tính toán số liệu
	(Tự học 9 giờ)

	Sơ đồ dây quấn
	

	2.14.3. Thi công quấn dây
	

	Lót cách điện rãnh stato động cơ.
	

	Quấn các bối dây.
	

	Lồng dây vào rãnh stato.
	

	Lót cách điện đầu nối, hàn dây ra và đai phần đầu bộ dây
	

	2.14.4. Lắp ráp và vận hành thử.	
	



Bài 3: Máy điện đồng bộ			Thời gian: 25  giờ; Tự học 15 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.
- Điều chỉnh được điện áp máy phát đúng phương pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
- Vận dụng được các phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung :				
	3.1. Định nghĩa và công dụng. 
	(Tự học 4 giờ)

	3.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ. 
	

	3.3. Nguyên lí làm việc của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ. 
	(Tự học 6 giờ)

	3.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ  
	(Tự học 5 giờ)

	3.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ. 
	

	3.7. Động cơ và máy bù đồng bộ. 
	

	3.8 Sửa chữa, quấn lại bộ dây máy phát đồng bộ
	

	3.8.1 Quấn lại dây quấn stato
	

	3.8.2 Quấn lại dây quấn kích từ
	



Bài 4: Máy điện một chiều			Thời gian: 26  giờ; Tự học 14 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.
- Gải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.
- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
- Vẽ và phân tích được đúng sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện một chiều.
- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung:				
	4. 1. Đại cương về máy điện một chiều
	(Tự học 4 giờ)

	4.2. Cấu tạo của máy điện một chiều
	

	4.3. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện một chiều.
	

	4.4. Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều. 
	(Tự học 4 giờ)

	4.5. Công suất điện từ và mô-men điện từ của máy điện một chiều.
	[bookmark: _GoBack] (Tự học 6 giờ)

	4.6. Tia lửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục. 
	

	4.7. Máy phát điện một chiều. 
	

	4.8. Động cơ điện một chiều. 
	

	4.9. Dây quấn phần ứng máy điện một chiều. 
	

	4.10 Sửa chữa, quấn lại dây quấn máy điện một chiều 
	

	4.10.1 Quấn lại dây quấn phần ứng
	

	4.10.2 Quấn lại dây quấn kích từ
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
- Vật liệu:
+ Dây dẫn điện.
+ Một số vật liệu cần thiết khác.
+ Dây điện từ các loại.
+ Giấy cách điện, phim phổi.
+ Ghen cách điện bằng amiăng. 
+ Dây đai. 
+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vẹc ni...
+ Một số vật liệu cần thiết khác.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bàn giá thực hành.
+ Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.
+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.
+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...
+ Các loại máy điện.
+ Mô hình thực hành chứng ) tính thuận nghịch của máy điện.
+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.
+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.
+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.
+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 
+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.
+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.
+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.
+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.
+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.
+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.
+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.
+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 
+ Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:
+ Pan me.
+ Máy quấn dây chỉ thị số.
+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.
+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.
+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.
+ Cưa, bào, búa cao su...
- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos kế, điện kế 1pha, 3 pha,  
- Động cơ một pha và ba pha các loại.
- Máy biến áp.
- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.
+ Pan me.
+ Máy quấn dây chỉ thị số.
+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.
+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.
+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.
+ Cưa, bào, búa cao su...
- Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector, overhead.
+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.
- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.
- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.
- Hòa đồng bộ máy phát.
- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.
- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.
- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.
- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để ) họa nguyên lý của các loại máy điện.
- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.
- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).
- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.
- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.
- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.
- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.
- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
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